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trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2024 

 
 

Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025; Quyết định số 1829/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi 

số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch 31/KH-UBND 

ngày 30/01/2024 của UBND huyện Hoằng Hóa về Chuyển đổi số cấp xã trên địa 

bàn huyện Hoằng Hóa năm 2024;  

 UBND xã Hoằng Trường báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí chuyển đổi 

số trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2024, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết 

định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 

30/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các tiêu chí 

chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; hướng dẫn số 

2142/STTT-CNTT ngày 31/8/2023 cuả Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Thanh 

Hóa về việc tài liệu hướng dẫn thực hiện, đánh giá, thẩm định, thẩm tra kết quả 

thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số và hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường, thị 

trấn hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số hàng năm. 

 Đảng ủy, UBND xã Hoằng Trường đã ban hành chương trình hành động số  

07-CTr/ĐU ngày 10/5/2022 về Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

UBND xã Hoằng Trường đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, tập 

trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo 

thực hiện kịp thời, mục đích triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự vào cuộc của 

cả hệ thống chính trị xã, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, 

cá nhân, thành lập 9 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 9 đơn vị thôn và triển khai 

Đề án 06, các kế hoạch triển khai thực hiện, kế hoạch truyền thông, tuyên truyền 



 

 

về chuyển đổi số. Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản của Tỉnh, huyện và 

của xã đến cán bộ, công chức và các thôn trên địa bàn xã.  

+ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 QĐ Thành lập Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số xã Hoằng Trường;  

+ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 về Kiện toàn Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số xã Hoằng Trường;  

+ Quyết định số 42/QĐ-UBND, ngày 09/4/2024 về kiện toàn BCĐ 

chuyển đổi số xã Hoằng Trường.  

+ Quyết định số 132/QĐ-UBND, ngày 23/8/2024 về kiện toàn BCĐ 

chuyển đổi số xã Hoằng Trường.  

+ Thông báo số 23/TB-BCĐ, ngày 11/4/2024 về việc phân công nhiệm vụ 

cho các thành viên BCĐ chuyển đổi số xã Hoằng Trường. 

+ Thông báo số 57/TB-BCĐ, ngày 23/8/2024 về việc phân công nhiệm vụ 

cho các thành viên BCĐ chuyển đổi số xã Hoằng Trường. 

 + Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 22/6/2022 của UBND xã Hoằng 

Trường về Thực hiện chuyển đổi trên địa bàn xã Hoằng Trường, Giai đoạn 

2022-2025 

 + Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 22/6/2022 của UBND xã Hoằng 

Trường về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2022. 

 + Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã Hoằng 

Trường về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2023. 

+ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2024: Kế hoạch chuyển đổi số 

trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2024. 

 + Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND xã Hoằng 

Trường về Tuyên truyền chuyển đổi số năm 2024. 

+ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 15/3/2024 Tập huấn chuyển đổi số, kỹ 

năng số, triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành Chuyển đổi số xã 

Hoằng Trường năm 2024. 

+ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 05/4/2024  kế hoạch thúc đẩy thúc đẩy 

phát triển thương mại điện tử dựa trên Nền tảng sàn giao dịch thương mại điện 

tử xã Hoằng Trường năm 2024.  

+ Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 12/8/2024 về Bồi dưỡng, tập huấn 

kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ 

sản xuất, kinh doanh và người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng 

Trường. 

- Ban hành Quyết định thành lập và kiện toàn các tổ Công nghệ số cộng 

đồng ở 9/9 đơn vị thôn. 

+ Các loại công văn đôn đốc, nhắc nhở khác. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- UBND xã chỉ đạo đài truyền thanh, ban biên tập Trang thông tin điện tử 

Xây dựng chuyên mục về chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử và trên hệ 

thống Đài truyền thanh xã, tăng cường tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, 

đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước về ứng dụng CNTT, 

thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức, sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị, cán bộ, công chức, trách nhiệm của các doanh nghiêp và sự ủng hộ của 



 

 

các t ng lớp nhân dân trong việc thực hiện chuyển đổi số trên Trang thông tin 

điện tử của xã. 

- Tổ chức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng 

và công khai kết quả triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Phối hợp trong công tác thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn 

thực hiện chuyển đổi số. 

 - Trang Thông tin điện tử xã đã mở chuyên mục chuyển đổi số tại địa chỉ: 

https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/ chuyen-doi-so. Đã  đăng tải 55 

tin bài tuyên truyền hướng dẫn, phổ biến về công tác chuyển đổi số, nhằm cung 

cấp thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về 

chuyển đổi số, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số. 

  - Tăng cường viết tin, bài tuyên truyền sâu rộng, phổ biến kiến thức, công 

tác chuyển đổi số trong chuyển mục chuyển đổi số phát sóng thứ 5 hàng tu n 

phát thanh từ xã tới thôn với 110 lượt phát thanh, tổng thời lượng g n 550 phút. 

 - Tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận một cửa: cử 1 công chức 

luân phiên trực tiếp hướng dẫn công dân thao tác thành thạo đăng ký tài khoản, 

nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một ph n, hướng dẫn cài đặt 

định danh điện tử và cài đặt chữ ký số. 

3. Công tác ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản, quy định 

- Để thích ứng với tình hình mới và tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng 

công nghệ l n thứ tư  Cách mạng 4.0  mang lại. Hàng năm Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã đã thống nhất chủ trương về chính sách và chủ động tham gia cuộc cách 

mạng công nghiệp l n thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu c u cấp bách để đẩy 

nhanh quá trình chuyển đổi số. UBND xã đã triển khai kế hoạch đ u tư, lắp đặt 

xây dựng mô hình camera an ninh trật tự nhằm nâng cao nhận thức của người 

dân trong công tác bảo đảm ANTT, trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường xóm 

làng. Kịp thời nhắc nhở các hành vi, hiện tượng đổ rác sai quy định, tình trạng 

tham gia giao thông không đội mũ; hạn chế các hành vi trộm cắp vặt, đánh nhau 

gây mất trật tự, xe vận chuyển làm rơi vãi đất đá, vật liệu trên đường và các 

hành vi vi phạm khác trên địa bàn xã. Thông tin được chia sẻ công khai, minh 

bạch, người dân cùng tham gia vào việc giám sát nên nhận được sự đồng tình, 

ủng hộ của người dân với chính quyền, công an xã. Từ đó góp ph n hỗ trợ cho 

các lực lượng công an hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT trên 

địa bàn. 

- Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, đổi mới 

phương thức lãnh đạo, điều hành, thực thi công vụ theo hướng khuyến khích, 

sẵn sàng ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới trong quá trình chuyển 

đổi số.  

- Đẩy mạnh quá trình Chuyển đổi số: đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng c n thiết ứng dụng công nghệ số, bảo đảm an toàn thông tin 

mạng cho cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao 

nhận thức, kỹ năng cho người dân để thích ứng với thay đổi của chuyển đổi số, 

triển khai hiệu quả mô hình “3 không”.  

- Khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đổi mới sáng tạo phát 

triển kinh tế số bền vững trên nền tảng số, phục vụ cho phát triển thương mại 

điện tử; tích cực phối hợp, hỗ trợ đưa các hộ sản xuất, kinh doanh có phẩm lợi 

https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/%20chuyen-doi-so


 

 

thế, sản phẩm OCOP quảng bá sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử 

uy tín (postmart, Voso, nông sản an toàn thanh hóa), … 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ 

1. Chính quyền số 

Chỉ tiêu đạt: 10/10. 

1.1. Tiêu chí số 1.1 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu về chuyển đổi số 

theo giai đoạn và hàng năm. 

b  Kết quả:  

UBND xã đã ban hành các văn bản: 

 + Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 22/6/2022 của UBND xã Hoằng 

Trường về Thực hiện chuyển đổi trên địa bàn xã Hoằng Trường, Giai đoạn 

2022-2025 

 + Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 22/6/2022 của UBND xã Hoằng 

Trường về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2022. 

 + Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã Hoằng 

Trường về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2023. 

+ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2024: Kế hoạch chuyển đổi số 

trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2024. 

 + Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND xã Hoằng 

Trường về Tuyên truyền chuyển đổi số năm 2024. 

 + Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 01/11/2023 về Chấm điểm đánh giá 

mức độ chuyển đổi số năm 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn xã Hoằng 

Trường. 

 + Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 05/12/2024 về chấm điểm đánh giá 

mức độ chuyển đổi số năm 2024. 

(1.1. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

1.2. Tiêu chí số 1.2 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Lãnh đạo, cán bộ, công chức trên địa bàn cấp xã chỉ đạo, điều hành, xử lý 

công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử. 

b  Kết quả: 

- Xã Hoằng Trường duy trì 22/22 cán bộ, công chức có máy tính kết nối 

internet sử dụng trong công việc. 100%  lãnh đạo, cán bộ, công chức thực hiện chỉ 

đạo, điều hành, xử lý công việc trên các hệ thống ph n mềm dùng chung của tỉnh 

 100% các văn bản đến, văn bản phát hành, hồ sơ công việc  trừ văn bản, hồ sơ, 

tài liệu mật theo quy định  được trao đổi, xử lý, ký số trên các hệ thống ph n mềm 

dùng chung của tỉnh - TDoffice).  

- Các Báo cáo hàng tháng của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình 

thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

(1.2. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

1.3. Tiêu chí số 1.3 

a  Yêu c u tiêu chí: 



 

 

Các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường 

điện tử  trừ văn bản mật theo quy định  

b  Kết quả: 

100% các văn bản đến, văn bản phát hành, hồ sơ công việc  trừ văn bản, 

hồ sơ, tài liệu mật theo quy định  được trao đổi, xử lý, ký số trên các hệ thống 

ph n mềm dùng chung của tỉnh.  

Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024: số lượng văn bản đến trên hệ thống ph n 

mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của xã là 3034 văn bản; số văn bản đi 

được gửi trên ph n mềm được ký số của lãnh đạo và cơ quan là 893/893 văn 

bản, đạt tỷ lệ 100%. 

Các Báo cáo hàng tháng của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình 

thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh  

(1.3. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt 

1.4. Tiêu chí số 1.4 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Cán bộ, công chức xã có hộp thư điện tử công vụ của các cơ quan Nhà nước 

cấp. 

b  Kết quả: 

- Có 14/14 cán bộ, công chức khối chính quyền xã được cấp địa chỉ thư 

công vụ tại địa chỉ: hoangtruong.hoanghoa@thanhhoa.gov.vn” đạt tỷ lệ 100%.  

- Báo cáo Danh sách cán bộ, công chức khối chính quyền xã được cấp địa 

chỉ thư công vụ. 

(1.4. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

1.5. Tiêu chí số 1.5 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Hồ sơ TTHC tại UBND cấp xã tiếp nhận, cập nhật, xử lý trên Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử. 

b  Kết quả: 

100% hồ sơ thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân xã tiếp nhận xử lý 

được cập nhật, quản lý và giải quyết trên hệ thống thông tin một của điện tử: 

 Tính từ 01/01/2024  đến ngày 31/12/2024, ủy ban nhân dân xã Hoằng 

Trường tiếp nhận 1.340 hồ sơ, trong đó hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến là 1.340 

hồ sơ  Toàn trình là 547 hồ sơ, một ph n là 793 hồ sơ . Vượt chỉ tiêu đề ra. Đạt 

tỷ lệ 100%; 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn.  

Báo cáo kết quả tiếp nhận, cập nhật, xử lý TTHC trên Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của xã Hoằng Trường trong năm 2024. 

(1.5. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

1.6. Tiêu chí số 1.6 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Chỉ tiêu hàng năm về tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết trực tuyến 

b  Kết quả:  

Tính từ 01/01/2024  đến ngày 16/12/2024, ủy ban nhân dân xã Hoằng 

Trường tiếp nhận 1.412 hồ sơ, trong đó hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến là 1.340 



 

 

hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp qua Bưu chính công ích là 72 hồ sơ. 

- Số hồ sơ dịch công trực tuyến một ph n là: 793/793 hồ sơ = 100 %.  

- Số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình là: 547/547  hồ sơ = 100% 

 - Có 1395/1412 hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn  = 

98,8%. Số hồ sơ quá hạn là 17/1.412 = 1,2%. 

- Báo cáo của UBND xã Hoằng Trường về Kết quả thực hiện các tiêu chí 

1.5, 1.6 trong bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cấp xã năm 2024;  

- Báo cáo số 538/BC-HCC  ngày 16/12/2024 về việc báo cáo tình hình tiếp 

nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến năm 2024. 

(1.6. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt 

1.7. Tiêu chí số 1.7 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Có ứng dụng nền tảng số hỗ trợ chính quyền cấp xã giao tiếp, tương tác 

và tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân  Kênh zalo, Trang 

Thông tin điện tử, ...  

b  Kết quả:  

- Có 13 ứng dụng  Kênh zalo, Trang Thông tin điện tử, ...  được chính 

quyền cấp xã sử dụng để giao tiếp, tương tác và tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, 

kiến nghị của người dân.  

- Báo cáo  ngày 31/12/2024 của UBND xã Hoằng Trường về Kết quả thực 

hiện các tiêu chí 1.7 trong bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cấp xã năm 2024. 

(1.7. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

1.8. Tiêu chí số 1.8 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, ph n mềm, nền tảng 

ứng dụng dùng chung từ Trung ương đến địa phương đảm bảo thông suốt, hiệu 

quả. 

b  Kết quả:  

- UBND xã đang sử dụng 14 ứng dụng, dữ liệu chuyên ngành, ph n mềm, 

nền tảng dùng chung tại đơn vị. 

- Báo cáo ngày 31/12/2024 của UBND xã Hoằng Trường về Kết quả khai 

thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, ph n mềm, nền tảng ứng dụng 

dùng chung từ Trung ương đến địa phương. 

(1.8. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

1.9. Tiêu chí số 1.9 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Trang thông tin điện tử hoạt động tuân theo quy định Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

b) Kết quả:  

- Trang thông tin điện tử của xã có tên miền 

http://hoangtruong.hoanghoa.gov.vn , hoạt động đúng theo quy định theo Nghị 

định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công 

http://hoangtruong.hoanghoa.gov.vn/


 

 

trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

- UBND xã Hoằng Trường đã ban hành các quyết định gồm:  

 + QĐ 98/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về thành lập ban biên tập và quản 

lý trang thông tin điện tử xã Hoằng Trường. 

 + QĐ 60/QĐ-UBND ngày 23/7/2021  Về việc kiện toàn Ban biên tập 

trang thông tin điện tử Xã Hoằng Trường. 

 + QĐ 22/QĐ-UBND ngày 23/02/2024  Về việc kiện toàn Ban biên tập 

Trang thông tin điện tử Xã Hoằng Trường. 

 + QĐ 99/QĐ-UBND ngày  23/12/2019 về  Ban hành Quy chế hoạt động 

Trang thông tin điên tử xã Hoằng Trường. 

  + QĐ 61/QĐ-UBND ngày 23/7/2021   về  Ban hành Quy chế hoạt động 

Trang thông tin điên tử xã Hoằng Trường. 

 + QĐ 23/QĐ-UBND ngày 23/02/2024   về  việc Ban hành Quy chế hoạt 

động Trang thông tin điên tử xã Hoằng Trường. 

 + Thống kê tổng hợp tin, bài, hình ảnh, video đã đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử:  

- Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 31/12/2024 của UBND xã Hoằng 

Trường về Tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử của xã Hoằng 

Trường.  

(1.3. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c) Đánh giá: Đạt. 

1.10. Tiêu chí số 1.10 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đội 

ngũ cán bộ công chức, người lao động của cơ quan. 

b  Kết quả: 

Trong năm 2024, 100% cán bộ công chức, người lao động tại UBND xã 

Hoằng Trường được tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ 

năng số. Hướng dẫn người dân chắt lọc những nội dung sấu, độc trên không gian 

mạng, giới thiệu một số ph n mềm ATTT cho điện thoại thông minh. 

Triển khai Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp; 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên nền tảng số, sử dụng hóa đơn 

điện tử, nộp thuế điện tử, hợp đồng điện tử; Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng các nền tảng số 

trong sản xuất, kinh doanh, đã thu hút 2.572 người tham gia. 

- Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2024: Kế hoạch chuyển đổi số 

trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2024. 

- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 11/01/2024 về Tuyên truyền chuyển đổi số 

năm 2024 

 - Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 15/3/2024 Tập huấn chuyển đổi số, kỹ 

năng số, triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành Chuyển đổi số xã 

Hoằng Trường năm 2024. 

 - Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 102/7/2024 Về Tổ chức Hội nghị tập 

huấn công tác chuyển đổi số cho Cán bộ, công chức xã, Tổ công nghệ số cộng 

đồng xã Hoằng Trường năm 2024. 



 

 

 - BC số 115/BC-UBND ngày 28/8/2024 Kết quả công tác tuyên truyền, 

đào tạo tập huấn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2024. 

 - Giấy mời số 105/GM-UBND ngày 24/8/2024 về tập huấn CĐS và danh 

sách kèm theo. 

 - Một số hình ảnh minh chứng hội nghị tập huấn  

 - tin bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử xã 

(1.10. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

2. Kinh tế số 

Chỉ tiêu đạt: 06/06. 

Cụ thể, kết quả đạt như sau: 

2.1. Tiêu chí số 2.1 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản 

xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng 

hóa dựa trên môi trường mạng. 

b  Kết quả:  

- 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân trên địa bàn 

được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua 

bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng. 

- KH số 11/KH-UBND ngày 11/01/2024 về Tuyên truyền chuyển đổi số 

năm 2024. 

- KH số 40/KH-UBND ngày 15/3/2024 Tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng 

số, triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành Chuyển đổi số xã Hoằng 

Trường năm 2024.  

- KH số 46/KH-UBND ngày 05/4/2024  kế hoạch thúc đẩy thúc đẩy phát 

triển thương mại điện tử dựa trên Nền tảng sàn giao dịch thương mại điện tử xã 

Hoằng Trường năm 2024.  

- KH số 77/KH-UBND ngày 12/8/2024 về Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức 

về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, 

kinh doanh và người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường. 

- Thông báo Số 56/TB-UBND ngày 19/8/2024 của UBND xã Hoằng 

Trường về việc Mời tham gia lớp Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về sử dụng máy 

tính và kỹ năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh và 

người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường. 

  - BC số 115/BC-UBND ngày 28/8/2024 Kết quả công tác tuyên truyền, 

đào tạo tập huấn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2024. 

- DS tin bài trên Trang thông tin điện tử xã. 

- Hình ảnh Hội nghị tập huấn 

(2.1. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

2.2. Tiêu chí số 2.2 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế của xã, sản phẩm OCOP được quảng bá, 

giới thiệu trên mạng internet  trang thông tin điện tử, mạng xã hội,…  

b  Kết quả: 



 

 

Xã Hoằng Trường có 02 sản phẩm OCOP được chứng nhận sản phẩm 

OCOP 3 sao, UBND xã đã thực hiện tuyên truyền quảng bá các sản phẩm 

OCOP trên trang thông tin điện tử của xã và quảng bá trên sàn thương mại điện 

tử buudien.vn, cụ thể như sau: 

* Tuyên truyền, quảng bá trên trang thông tin điện tử xã: 

- Sản phẩm OCOP 3 sao - Moi sấy Long Dương 

 Địa chỉ https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-

chu/tin-tuc-su-kien/chuyen-doi-so/moi-say-long-duong-san-pham-ocop-3-sao-

tinh-thanh-hoa.html. 

- Sản phẩm OCOP 3 sao - Sứa biển Thảo Linh 

Địa chỉ https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-

tuc-su-kien/chuyen-doi-so/sua-bien-thao-linh-san-pham-ocop-3-sao-tinh-thanh-

hoa.html. 

* Quảng bá trên sàn thương mại điện tử buudien.vn tại địa chỉ 

- Sản phẩm OCOP 3 sao - Moi sấy Long Dương. Địa chỉ 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13990. 

- Sản phẩm OCOP 3 sao - Sứa biển Thảo Linh. Địa chỉ 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13989. 

- Đạt tỷ lệ: 02/02=100%. 

 - KH số 46/KH-UBND ngày 05/4/2024  kế hoạch thúc đẩy thúc đẩy phát 

triển thương mại điện tử dựa trên Nền tảng sàn giao dịch thương mại điện tử xã 

Hoằng Trường năm 2024.  

 - KH số 77/KH-UBND ngày 12/8/2024 về Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức 

về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, 

kinh doanh và người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường. 

 - CV 15/UBND-TCKT ngày 09/4/2024 hướng dẫn, hỗ trợ Doanh nghiệp, 

hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Hoằng Trường đăng thông tin sản phẩm 

quảng bá trên các sàn thương mại điện tử. 

 - Thông báo Số 56/TB-UBND ngày 19/8/2024 của UBND xã Hoằng 

Trường về việc Mời tham gia lớp Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về sử dụng máy 

tính và kỹ năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh và 

người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường. 

 - BC ngày 19/12/2024 của UBND xã Hoằng Trường về chỉ tiêu kinh tế số 

thuộc bộ tiêu chí chuyển đổi số. 

 (2.2. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt 

2.3. Tiêu chí số 2.3 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sản xuất có 

sản phẩm OCOP, sản phẩm có lợi thế được đưa lên sàn thương mại điện tử 

postmart.vn, voso.vn và các sàn thương mại điện tử khác đạt 100% 

b  Kết quả: 

UBND xã đã phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Bưu điện huyện 

Hoằng Hóa, VNPT Hoằng Hóa tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho Doanh nghiệp, 

Hộ Kinh doanh, người dân có các sản phẩm lợi thế, sản phẩm OCOP để đăng tải 

trên các sàn thương mại điện tử, tạo môi trường kinh doanh mới trên không gian 

https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/chuyen-doi-so/moi-say-long-duong-san-pham-ocop-3-sao-tinh-thanh-hoa.html
https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/chuyen-doi-so/moi-say-long-duong-san-pham-ocop-3-sao-tinh-thanh-hoa.html
https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/chuyen-doi-so/moi-say-long-duong-san-pham-ocop-3-sao-tinh-thanh-hoa.html
https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/chuyen-doi-so/sua-bien-thao-linh-san-pham-ocop-3-sao-tinh-thanh-hoa.html
https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/chuyen-doi-so/sua-bien-thao-linh-san-pham-ocop-3-sao-tinh-thanh-hoa.html
https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/chuyen-doi-so/sua-bien-thao-linh-san-pham-ocop-3-sao-tinh-thanh-hoa.html
https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13990
https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13989


 

 

mạng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.  

- Số sản phẩm, dịch vụ có lợi thế của xã, sản phẩm OCOP được quảng bá, 

giới thiệu trên mạng internet  trang thông tin điện tử, mạng xã hội, sàn thương 

mại điện tử … : 02 sản phẩm  

- Tổng số sản phẩm, dịch vụ có lợi thế của xã, sản phẩm OCOP trên địa 

bàn xã: 02 sản phẩm 

- Đạt tỷ lệ: 100 % 

- 2 sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử buudien.vn 

tại địa chỉ như sau: 

+ Sản phẩm OCOP 3 sao - Moi sấy Long Dương. Địa chỉ 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13990. 

+ Sản phẩm OCOP 3 sao - Sứa biển Thảo Linh. Địa chỉ 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13989. 

- KH số 46/KH-UBND ngày 05/4/2024  kế hoạch thúc đẩy thúc đẩy phát 

triển thương mại điện tử dựa trên Nền tảng sàn giao dịch thương mại điện tử xã 

Hoằng Trường năm 2024.  

- KH số 77/KH-UBND ngày 12/8/2024 về Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức 

về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, 

kinh doanh và người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường. 

- CV 15/UBND-TCKT ngày 09/4/2024 hướng dẫn, hỗ trợ Doanh nghiệp, 

hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Hoằng Trường đăng thông tin sản phẩm 

quảng bá trên các sàn thương mại điện tử. 

- Thông báo Số 56/TB-UBND ngày 19/8/2024 của UBND xã Hoằng 

Trường về việc Mời tham gia lớp Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về sử dụng máy 

tính và kỹ năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh và 

người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường. 

 - BC ngày 19/12/2024 của UBND xã Hoằng Trường về chỉ tiêu kinh tế số 

thuộc bộ tiêu chí chuyển đổi số. 

 (2.3. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

2.4. Tiêu chí số 2.4 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng 

tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử 

b  Kết quả: 

Tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sử dụng các kênh thanh 

toán không dùng tiền mặt để giao dịch trực tuyến trên địa bàn xã đạt được như 

sau: 

 - Tổng số doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn: 13  

 - Số doanh nghiệp, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng 

tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử: 13 

 - Số doanh nghiệp, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền 

mặt qua các kênh thanh toán điện tử trên địa bàn xã Hoằng Trường là 13/13 doanh 

nghiệp. 

Đạt tỷ lệ 100%  

- Danh sách Tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13990
https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13989


 

 

không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử.  

(2.4. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

2.5. Tiêu chí số 2.5 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt theo các chỉ tiêu giao hàng 

năm. 

b  Kết quả:  

- Tổng số DN vừa và nhỏ: 13 

- Số DN vừa và nhỏ sử dụng hợp đồng điện tử: 13 

- Tỷ lệ DN vừa và nhỏ sử dụng hợp đồng điện tử là: 13/13 =  100 %. 

 - Danh sách Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn xã sử dụng hợp đồng 

điện tử 

(2.5. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

2.6. Tiêu chí số 2.6 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt theo các chỉ tiêu 

giao hàng năm. 

b  Kết quả:  

- Tổng số Doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nền tảng số: 13 

- Số Doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nền tảng số: 13 

- Tỷ lệ Doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nền tảng số là 13/13 = 100 %. 

 - Báo cáo danh sách Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn xã sử dụng 

nền tảng số 

(2.6. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt 

3. Xã hội số 

- Chỉ tiêu đạt: 12/12. 

Cụ thể, kết quả đạt như sau: 

3.1. Tiêu chí số 3.1 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được thông tin, tuyên truyền, đào 

tạo kỹ năng số cơ bản đạt theo các chỉ tiêu giao hàng năm. 

b  Kết quả: 

- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 11/01/2024 về Tuyên truyền chuyển 

đổi số năm 2024. 

- Kế hoạch 40/KH-UBND ngày 15/3/2024 Tập huấn chuyển đổi số, kỹ 

năng số, triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành Chuyển đổi số xã 

Hoằng Trường năm 2024. 

- Kế hoạch 77/KH-UBND ngày 12/8/2024 về Bồi dưỡng, tập huấn kiến 

thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản 

xuất, kinh doanh và người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng 

Trường. 

- Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 28/8/2024 Kết quả công tác tuyên 

truyền, đào tạo tập huấn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 



 

 

2024. 

- Danh sách tin bài trên Trang thông tin điện tử 

- Bài tuyên truyền trên đài truyền thanh; 

- Nhật ký tuyên truyền đài TT; 

- Hình ảnh tập huấn. 

(3.1. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

3.2. Tiêu chí số 3.2 

a  Yêu c u tiêu chí: 

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân 

hàng hoặc tổ chức được phép khác 

b  Kết quả:  

Tổng số nhân khẩu từ 15 tuổi trở lên đang có tài khoản giao dịch thanh 

toán tại chi nhánh  ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác : 6.463  người. 

Tổng số nhân khẩu từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn có tài khoản đang giao 

dịch thanh toán tại chi nhánh  ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác : 5.185 

người. 

- Tỷ lệ 5.185/6.463 = 80,2%.  

- Báo cáo của UBND xã Hoằng Trường về Kết quả Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi 

trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép 

khác. 

- Danh sách dân số trưởng thành có tài khoản giao dịch thanh toán tại 

ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác. 

(3.2. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

3.3. Tiêu chí số 3.3 

a  Yêu c u tiêu chí:  

Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động thông minh có sử dụng ph n mềm an 

toàn thông tin mạng cơ bản đạt theo các chỉ tiêu giao hàng năm. 

b  Kết quả:  

- Tổng số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn xã là: 

4.962 thuê bao. 

- Số điện thoại thông minh có cài đặt Ph n mềm ATTT là: 3.245 thuê bao 

- Tỷ lệ thuê bao điện thoại thông minh được cài đặt ph n mềm ATTT là: 

3.245/4.962 = 65,65 %. 

- Báo cáo Danh sách tỷ lệ thuê bao điện thoại di động thông minh có sử 

dụng ph n mềm an toàn thông tin mạng cơ bản năm 2024 trên địa bàn xã Hoằng 

Trường và danh sách chi tiết kèm theo. 

(3.3. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

3.4. Tiêu chí số 3.4 

a  Yêu c u tiêu chí:  

Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt theo các chỉ tiêu 

giao hàng năm. 

b  Kết quả:  

- Tổng dân số trưởng thành trên địa bàn xã là : 6.463 người. 



 

 

- Số người dân có điện thoại thông minh là: 4.962 người. 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh là: 4.962/6.463 đạt tỷ 

lệ 76,77%. 

- Báo cáo Danh sách tỷ lệ dân số trưởng thành trên địa bàn xã Hoằng Trường 

có điện thoại thông minh và danh sách chi tiết kèm theo. 

(3.4. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

3.5. Tiêu chí số 3.5 

a  Yêu c u tiêu chí: Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập 

nhật, bổ sung thông tin thường xuyên đạt theo các chỉ tiêu giao hàng năm. 

b  Kết quả:  

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 12/9/2022 của 

UBND xã Hoằng Trường về Tổ chức lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn xã 

Hoằng Trường giai đoạn đến năm 2025. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích của việc tạo lập hồ sơ 

sức khỏe điện tử, qua đó việc quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 

trên địa bàn toàn xã được thuận tiện. 

Trên địa bàn xã có 11.511/11.511 nhân khẩu được tạo lập hồ sơ sức khoẻ 

điện tử, đạt tỷ lệ 100%. 100% nhân khẩu đã được tạo lập hồ sơ sức khoẻ điện tử 

được cập nhật, bổ sung thông tin thường xuyên. 

 - Báo cáo của UBND xã Hoằng Trường về Kết quả thực hiện các nội dung, 

chỉ tiêu Chuyển đổi số Thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 

2024. 

 - Danh sách người dân được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn xã 

Hoằng Trường. 

(3.5. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

3.6. Tiêu chí số 3.6 

a  Yêu c u tiêu chí: Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức 

khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt theo các chỉ tiêu giao hàng năm. 

b  Kết quả:  

UBND xã đã chỉ đạo Trạm y tế xã phối hợp với công chức Văn hóa - Xã 

hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên đài truyền thanh, trang thông 

tin điện tử xã về các ứng dụng khám chữa bệnh qua điện thoại như Wellcare, 

VOV Bacsi24… nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích của việc tư 

vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa giúp người dân tiếp cận được 

các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ dàng hơn. 

         Số người dân trưởng thành trên địa bàn xã: 6.463 người 

 - Báo cáo của UBND xã Hoằng Trường về Kết quả thực hiện các nội dung, 

chỉ tiêu Chuyển đổi số Thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 

2024. 

 - Danh sách người dân trưởng thành khám sức khỏe từ xa. 

(3.6. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

3.7. Tiêu chí số 3.7 



 

 

a  Yêu c u tiêu chí: Các trường tiểu học đến trung học cơ sở hoàn thiện 

được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số 

mở. 

b  Kết quả:  

- 100% các trường tiểu học đến trung học cơ sở hoàn thiện được mô hình 

quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở. 

- Công văn số 925/ GDĐT-THCS ngày 12/12/2024 của Phòng GD-ĐT 

huyện Hoằng Hóa về việc báo cáo kết quả thu thập cung cấp số liệu, thông tin 

phục vụ công tác thẩm định, thẩm tra, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.  

(3.7. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

3.8. Tiêu chí số 3.8 

a  Yêu c u tiêu chí: Tỷ lệ cơ sở giáo dục và đào tạo chấp nhận thanh toán 

học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

b  Kết quả:  

- Có 3/3 trường học trên địa bàn xã chấp nhận thanh toán học phí bằng 

phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 100%.  

- Báo cáo ngày 05/12/2024 của Phòng giáo dục đào tạo huyện Hoằng Hóa 

về Kết quả Các trường tiểu học đến trung học cơ sở hoàn thiện được mô hình 

quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở và Tỷ lệ cơ 

sở giáo dục và đào tạo chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh 

toán không dùng tiền mặt 

(3.8. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

3.9. Tiêu chí số 3.9 

a  Yêu c u tiêu chí: Số lượng người dân có tài khoản định danh điện tử 

đạt theo các chỉ tiêu giao hàng năm. 

b  Kết quả:  

- UBND xã đã chỉ đạo công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động, tổ chức thu nhận định danh tại xã để thuận tiện cho việc đi lại của công 

dân. Ngoài ra, UBND xã còn phân công cán bộ, công chức thực hiện hướng dẫn 

người dân cài đặt, thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử, sử dụng ứng 

dụng VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã;  

- Tính đến ngày 30/12/2024 số người dân đã có tài khoản định danh điện 

tử  trên địa bàn xã là 5.863/7.227 người = 81,1%. 

- Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về thành lập tổ công tác 

triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện 

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, t m nhìn đến 2030. 

- Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND xã Hoằng 

Trường Triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, 

t m nhìn 2030”. 

- Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND xã Hoằng 

Trường Cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, sử 

dụng ứng dụng VNeID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. 



 

 

- Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND xã Hoằng 

Trường về việc Tuyên truyền các nội dung Đề án 06 của Chính phủ. 

- Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND xã 

Hoằng Trường Về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng 

dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022 - 2025, t m nhìn đến 2030. 

- Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 16/11/2023 của UBND xã Hoằng 

Trường về Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 

31/5/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa. 

- Công văn của UBND xã Hoằng Trường Về việc báo cáo số lượng người 

dân có tài khoản định danh điện tử VNEID. 

(3.3. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

3.10. Tiêu chí số 3.10 

a  Yêu c u tiêu chí: Tỷ lệ dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc 

chữ ký điện tử cá nhân đạt theo các chỉ tiêu giao hàng năm. 

b) Kết quả:  

 Tổng dân số trong độ tuổi trưởng thành trên địa bàn xã là: 6.463 người; tỷ 

lệ dân số trong độ tuổi trưởng thành cài đặt chữ ký số điện tử là: 3.297/6.463 đạt 

tỷ lệ 51,01 %. 

 - Báo cáo danh sách tỷ lệ dân số ở độ tuổi trưởng thành trên địa bàn xã 

Hoằng Trường có chữ ký điện tử cá nhân và Danh sách chi tiết kèm theo. 

(3.10. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

3.11. Tiêu chí số 3.11 

a  Yêu c u tiêu chí: Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến đạt theo các chỉ tiêu giao hàng năm. 

b  Kết quả: 

 - UBND xã đã chỉ đạo Đài truyền thanh xã, Ban biên tập trang thông tin 

điện tử của xã đăng tải các hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho 

người dân, cử 01 cán bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn người dân sử dụng tài 

khoản định danh điện tử VneID để thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến; 

 - Tổng dân số trong độ tuổi trưởng thành trên địa bàn xã là: 6.463 người; 

tỷ lệ dân số trong độ tuổi trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến là  

2.590/6.463,  đạt tỷ lệ 40.0% 

- Báo cáo danh sách tỷ lệ dân số ở độ tuổi trưởng thành trên địa bàn xã 

Hoằng Trường  có sử dụng dịch vụ công trực tuyến và danh sách chi tiết kèm 

theo. 

(3.11. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

3.12. Tiêu chí số 3.12 

a  Yêu c u tiêu chí: Tỷ lệ hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương 

thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

b  Kết quả:  

UBND xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ t ng huyện, Điện lực Hoằng 

Hóa, Hợp tác xã Điện năng Hoằng Trường triển khai tuyên truyền, cài đặt kết 



 

 

nối thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các ví điện tử, ngân hàng cho các 

chủ hộ gia đình sử dụng điện. Trên địa bàn xã có 2.573hộ gia đình. Số hộ gia 

đình thanh toán tiền tiện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là: 

1.844/2.573 =  71,66%. 

- Báo cáo danh sách tỷ lệ hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương 

thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Danh sách hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt 

(3.12. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

4. Hạ tầng số 

- Chỉ tiêu đạt: 06/06 

Cụ thể, kết quả đạt như sau: 

4.1. Tiêu chí số 4.1 

a  Yêu c u tiêu chí: Hạ t ng mạng băng rộng cáp quang, mạng thông tin 

di động 4G/5G sẵn sàng cung cấp dịch vụ đến các hộ gia đình. 

b  Kết quả:  

Trên địa bàn xã có hạ t ng mạng băng rộng cáp quang, mạng thông tin di 

động 4G/5G sẵn sàng cung cấp dịch vụ đến 100% các hộ gia đình ở 9/9 thôn 

trên địa bàn xã.  

- Công văn số 4748/UBND-VHTT của UBND huyện Hoằng Hóa về việc 

báo cáo kết quả đo tốc độ truy nhập Internet băng rộng di động sử dụng ứng 

dụng i-Speed để đo tốc độ truy nhập trên địa bàn.  

- Danh sách hộp cáp của VNPT Hoằng Hóa và Viettel Hoằng Hóa. 

(4.1. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

4.2. Tiêu chí số 4.2 

a  Yêu c u tiêu chí: Hạ t ng và trang thiết bị CNTT tại UBND xã đáp ứng 

phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt. 

b  Kết quả:  

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 4/11/2022 về việc đẩy mạnh bảo 

đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND xã Hoằng Trường đã triển 

khai lắp đặt hệ thống Hạ t ng và trang thiết bị CNTT tại UBND xã đáp ứng 

phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt. 

 - Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 Ban hành Quy chế đảm 

bảo an toàn, an ninh thông tin mạng 

 - Công văn Số 31/CV-UBND, ngày 06/12/2022  V/v đề nghị thẩm định và 

phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin 

 - Phụ lục thuyết minh cấp độ 1 kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2022. 

 - Quyết định số 660/QĐ-STTTT ngày 19/12/2022 về  phê duyệt cấp độ an 

toàn hệ thống thông tin mạng nội bộ tại UBND xã Hoằng Trường. 

- Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 21/03/2023 của UBND xã Hoằng 

Trường về việc ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã 

Hoằng Trường. 



 

 

- Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 01/11/2023 của UBND xã Hoằng Trường 

về Kết quả triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin năm 2023 theo cấp 

độ được phê duyệt của UBND xã Hoằng Trường. 

(4.2. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

4.3. Tiêu chí số 4.3 

a  Yêu c u tiêu chí: 100% CBCC có máy tính phục vụ công việc. 

b  Kết quả: 

- 100% CBCC có máy tính phục vụ công việc. 

- Báo cáo ngày 31/12/2024 của UBND xã Hoằng Trường về kết quả  thực 

hiện tiêu chí cán bộ, công chức xã có máy tính và được cấp hộp thư điện tử công 

vụ.  

(4.3. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

4.4. Tiêu chí số 4.4 

a  Yêu c u tiêu chí: Có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết 

nối thông suốt từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh và Trung ương  Khuyến khích đến 

cấp thôn). 

b  Kết quả:  

- Xã có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được UBND huyện đ u 

tư lắp đặt năm 2021 đang hoạt động tốt, phục vụ các cuộc họp kết nối thông suốt 

t cấp xã đến cấp huyện, tỉnh và Trung ương.  

- Công văn số 23/BC-UBND ngày 29/5/2024 của UBND xã Hoằng 

Trường về Báo cáo các trang thiết bị đáp ứng yêu c u ký thuật phục vụ các 

phiên họp trên hệ thống hôi nghị truyền hình trực tuyến. 

(4.4. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

4.5. Tiêu chí số 4.5 

a  Yêu c u tiêu chí: Có điểm phát wifi công cộng tại các địa điểm quan 

trọng trong xã tuỳ thuộc điều kiện  như tại UBND xã, nhà văn hoá, các điểm du 

lịch,… . 

b  Kết quả: 

Hiện tại, UBND xã đã phối hợp với VNPT Hoằng Hóa triển khai lắp đặt 

20 điểm phát wifi công cộng gồm: Công sở UBND xã, nhà văn hóa 9 đơn vị 

thôn, 03 nhà trường, trạm y tế, Bưu điện Văn hóa xã, Quỹ tín dụng nhân dân, 

Công ty du lịch xứ đoài 126, khu nghỉ dưỡng thiên đường xứ thanh, khu nghỉ 

dường Flamingo và khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, đảm bảo cho 

người dân và du khách truy cập tra cứu thông tin miễn phí trên môi trường 

mạng.  

- Báo cáo của UBND xã Hoằng Trường điểm phát wifi công cộng tại các 

địa điểm quan trọng trong xã tuỳ thuộc điều kiện  như tại UBND xã, nhà văn 

hoá, các điểm du lịch,…  

 (4.5. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

4.6. Tiêu chí số 4.6 



 

 

a  Yêu c u tiêu chí: Có hệ thống Camara an ninh được kết nối đến UBND 

xã hoặc công an xã để quản lý và giám sát. 

b  Kết quả:  

 UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, xây dựng mô hình 

“Camera giám ninh” trên địa bàn xã Hoằng. Hệ thống camera giám sát trên địa 

bàn xã được đ u tư lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư, các điểm công cộng trên địa 

bàn 9 đơn vị thôn và khu trung tâm UBND xã, với tổng số 28 mắt camera. 

 - Kế hoạch UBND xã Hoằng Trường về xây dựng mô hình “Camera an 

ninh” 

 - Quyết định của UBND xã Hoằng Trường về việc thành lập BCĐ mô hình 

camera an ninh xã Hoằng Trường;  

 - Quyết định của UBND xã Hoằng Trường về việc ban hành Quy chế phối 

hợp, vận hành hoạt động của mô hình “Camera an ninh” xã Hoằng Trường. 

 - Danh sách các điểm Camera trên địa bàn xã. 

 - Hình ảnh màn hình giám sát hệ thống Camera của CAX.  

 (4.6. Tài liệu minh chứng kèm theo) 

c  Đánh giá: Đạt. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung 

1.1. Thuận lợi 

- Được cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn 

xã đã hết sức quan tâm, tích cực đ u tư hạ t ng, ứng dụng công nghệ thông tin 

nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sản xuất, kinh doanh, 

nâng cao chất lượng cuộc sống. Hạ t ng viễn thông được triển khai đồng bộ, 

hiện đại, cơ  bản đáp ứng yêu c u; hạ t ng CNTT được đ u tư đồng bộ; trục tích 

hợp nội tỉnh LGSP kết nối, liên thông với hệ thống của quốc gia, phục vụ gửi, 

nhận văn bản điện tử liên thông 04 cấp từ Trung ương đến cấp xã. 

- Ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới xây dựng 

Chính quyền số đã có bước đột phá quan trọng. Lãnh đạo, cán bộ, công chức đã 

thay đổi nhận thức, thay đổi phương thức, lề lối, thói quen làm việc từ hành 

chính, giấy tờ sang chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi 

trường điện tử. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp được đẩy 

mạnh. Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của xã đã công khai, minh 

bạch trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Công tác thông tin, tuyên 

truyền về chuyển đổi số được quan tâm, đẩy mạnh… 

- Giao dịch các thủ tục hành chính trên dịch vụ công của công dân h u hết 

sử dụng phương thức thanh toán không dùng Tiền mặt. 

- Nhận thức của doanh nghiệp và người dân về chuyển đổi số đã được 

nâng cao, vì vậy, việc sử dụng các công cụ công nghệ thông tin phục vụ cho 

quảng bá, mua sắm, bán hàng ngày càng đa dạng, phong phú. 

1.2. Khó khăn, tồn tại 

- Chuyển đổi số là nhiệm vụ mới, do đó nguồn lực dành cho hoạt động 

này tại cấp cơ sở còn thiếu; các sản phẩm công nghệ phục vụ chuyển đổi số mới 

nên nhân lực triển khai các nhiệm vụ này phải vừa học, vừa làm để d n được 

tiếp cận và triển khai thực hiện.  



 

 

Sản phẩm Ocop mang tính mùa vụ, Vì vậy không đáp ứng được nhu c u 

của khách hàng khi mua sắm trên Sàn giao dịch thương mại điện tử. 

Hạ t ng cơ  sở  vật chất về công nghệ thông tin tại địa phương nhìn chung 

đã được đ u tư nhưng cũng còn hạn chế, một số thiết bị chưa tối ưu cho công 

việc và triển khai nhiệm vụ; một số nhiệm vụ triển khai tại thời điểm hiện tại địa 

phương còn chưa phát huy được hiệu quả thực sự và còn gặp khó khăn khi triển 

khai như triển khai hệ thống Teleheath; một số nhiệm vụ thực hiện bị gián đoạn 

do và trùng với một số nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. 

Cán bộ phụ trách về  CNTT, chuyển đổi số do công chức kiêm nhiệm, vì 

vậy chưa đáp ứng được nhu c u trong giia đoạn hiện nay. Nguồn kinh phí dành 

cho ứng dụng CNTT, chuyển đổi số còn hạn chế. Chuyển đổi số đặt ra nhiều 

thách thức cả về kinh tế và xã hội,... Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm 

trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin, anninh mạng còn khó khăn, 

thách thức... 

1.3. Nguyên nhân 

- Chuyển đổi số là lĩnh vực mới nên còn một bộ phận lớn người dân có 

tâm lý e dè, lo sợ khi được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, do vậy chưa tích 

cực hợp tác hoặc sử dụng công nghệ. 

- Cán bộ công chức xã công việc chuyên môn nhiều, bên cạnh đó còn 

kiêm nhiệm thêm nhiều chức danh khá, vì thế quá trình tổ chức triển khai thực 

hiện gặp khá nhiều khó khăn. 

- Trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin của cán bộ, công chức còn 

hạn chế, c n bồi dưỡng thường xuyên các kỹ năng, kiến thức mới. 

- Thời gian triển khai của từng nhiệm vụ ngắn vì vậy cũng gây áp lực do 

hạn chế về nhân lực, nội dung triển khai là nội dung mới không có kinh nghiệm 

của đơn vị khác để tham khảo, học tập. 

- Một số chỉ tiêu về cài đặt các app ứng dụng chưa cao do lực lượng lao 

động trẻ tuổi dùng nhiều điện thoại thông minh đi làm ăn xa nhiều ở các địa 

phương khác. 

- Một ph n điện thoại của nhân dân cấu hình thấp không cài được app. 

- Thói quen của người dân là điều rất khó thay đổi, phải thường xuyên 

quan tâm, giúp thay đổi nhận thức theo nhiều cách và trong thời gian dài. 

2. Một số mô hình chuyển đổi số nổi bật 

2.1. Mô hình 1: "Camera an ninh" 

Mô tả: Camera là một thiết bị điện tử dùng để giám sát và đảm bảo sự an 

toàn trong khu vực nhất định nào đó tùy theo nhu c u sử dụng, vị trí lắp đặt. Mô 

hình "Camera an ninh" trên địa bàn xã là nhằm tạo ra môi trường an toàn, ổn 

định, góp ph n giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo 

động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

- Nhận xét: 

+ Trước đây, khi chưa có camera, lực lượng Công an còn hạn chế về số 

lượng, lại phải phụ trách nhiều địa bàn rộng, dân số đông, vì vậy công tác phát 

hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm gặp nhiều khó khăn. 

+ Từ khi hệ thống camera được đưa vào hoạt động, từ trụ s  làm việc, lực 

lượng Công an có thể theo dõi được địa bàn rộng, những điểm nóng, kịp thời 



 

 

huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ 

việc phức tạp về an ninh, trật tự. 

Mặt khác, thông qua camera an ninh có thể phát hiện kẻ xấu, kẻ gian, đấu 

tranh xử lý tội phạm, ngăn chặn đối tượng phạm tội. Từ những camera có sẵn 

của các hộ dân, các cơ  sở  kinh doanh, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 

trên địa bàn, tạo thành một hệ thống rộng khắp, khi có vụ, việc về an ninh, trật 

tự, lực lượng chức năng có thể liên hệ để trích xuất hình ảnh, phục vụ cho công 

tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc về an ninh, 

trật tự, an toàn giao thông, kịp thời ngăn chặn đối tượng phạm tội đang diễn ra, 

thông qua các hình ảnh trực tiếp ghi nhận được. 

Camera an ninh cũng góp ph n nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 

người dân. Ở những nơi có lắp đặt camera, người tham gia giao thông đã tự giác 

chấp hành nghiêm Luật Giao thông khi biết mình có thể bị phát hiện và xử lý bất 

cứ lúc nào nếu vi phạm. Ngoài ra, tình trạng thanh thiếu niên lạng lách, đánh 

võng, chở quá số người quy định, tình trạng xả rác bừa bãi, xả rác trộm ảnh 

hưởng đến vệ sinh môi trường cũng được hạn chế. 

Đối với các đối tượng hình sự, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp vặt; 

một số tụ điểm các đối tượng nghiệm ma túy thường xuyên lui tới để tiêm chích, 

sử dụng trái phép chất ma túy…, việc lắp đặt camera giám sát cũng làm các 

ph n tử này bị tác động tâm lý, không dám manh động hoặc từ bỏ hành vi vi 

phạm pháp luật khi nhìn thấy có camera vì lo sợ hành vi của mình có thể bị ghi 

lại. 

+ Việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn xã, 

là việc làm thật sự c n thiết và phù hợp với bối cảnh hiện nay, góp ph n tích cực 

trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý tội phạm, các hành vi 

vi phạm pháp luật khác, bảo đảm tốt an ninh, trật tự. 

2.2. Mô hình 2: "Tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa" 

Đến nay trên địa bàn xã đã có 100% người dân có hồ sơ sức khoẻ điện tử. 

Với mô hình về hồ sơ sức khỏe điện tử, trạm y tế xã sẽ thực hiện việc t m soát 

sức khỏe cho người dân trong diện quản lý sức khỏe theo hồ sơ sức khỏe cá 

nhân. Người dân được khám sức khỏe tổng thể, tất cả dữ liệu nhập vào hệ thống 

trên mạng tạo một hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Mục tiêu nhằm thực hiện 

chăm sóc sức khỏe ban đ u, tư vấn, chuyển tuyến. Nhờ hồ sơ sức khỏe cá nhân, 

mỗi người dân có thể tự biết tình trạng sức khỏe của mình thông qua hệ thống 

quản lý sức khỏe toàn dân, qua mã định danh  ID  và các thông tin bảo mật khác 

như điện thoại, số CCCD, mã vạch... Các cơ sở khám chữa bệnh có thể lấy 

thông tin hành chính, lịch sử bệnh, yếu tố nguy cơ, vùng dịch để tham khảo cho 

công tác khám chữa bệnh, giúp tiết kiệm thời gian, thống nhất, khoa học và 

chính xác. Hệ thống này cũng cảnh báo về thông tin y tế quan trọng ảnh hưởng 

đến sức khỏe cộng đồng; đặc biệt quản lý, theo d i thường xuyên, kịp thời các 

loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với cộng đồng 

- Nhận xét: 

+ Trước đây, người dân muốn được tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh 

phải trực tiếp đến các cơ sở y tế, tình trạng bệnh nhân sếp hàng chờ được khám 

rất mất thời gian, làm tăng sức ép cho cơ sở y tế và Bác sỹ, đồng thời ảnh hưởng 

không nhỏ đến chất lượng tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh. 



 

 

+ Từ khi có chuyển đổi số, ứng dụng vnCare - mô hình "Tư vấn sức khỏe 

trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa" đã đạt được nhiều hiệu quả rất lớn: 

++ vnCare giúp chủ động sắp xếp lịch khám bệnh dễ dàng; Góp ph n 

giảm tải cho các cơ sở y tế; Nâng cao chất lượng dịch vụ tại cơ sở y tế. 

++ vnCare giúp tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhanh chóng, 

mọi lúc mọi nơi. Ở bất kỳ đâu, người dân cũng dễ dàng nhận được chăm sóc sức 

khỏe chỉ với thiết bị điện thoại/máy tính bảng thông minh; Chủ động trong việc 

sắp xếp lịch khám dễ dàng; 

++ Người dân được đặt lịch khám từ xa với cơ sở y tế cho phép chọn 

ngày, giờ, khoa, phòng đến khám mà không c n phải xếp hàng chờ lấy số như 

các khám bệnh truyền thống. 

++ vnCare cũng hoàn toàn đáp ứng phục vụ được người dân ở các trình 

độ dân trí khác nhau qua các kênh đặt lịch có thao tác dễ dàng, đơn giản mà ai 

cũng có thể sử dụng được. 

++ Đối với cơ sở y tế, việc kết nối từ xa với đội ngũ y bác sỹ giúp bệnh 

nhân được các chỉ dẫn tốt nhất, góp ph n giảm chi phí khám chữa bệnh và giảm 

tải cho các cơ sở y tế. vnCare  ũng giúp mở rộng cơ hội chia sẻ chuyên môn, 

kinh nghiệm khám điều trị bệnh; Tăng tính minh bạch, dễ dàng truy cập các dữ 

liệu liên quan của bệnh nhân, nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh. 

++ Trong một số trường hợp khẩn cấp, bác sĩ có thể tiếp cận nhanh chóng 

tình trạng y tế của bệnh nhân để có thể đưa ra hướng xử lý kịp thời. Ứng dụng 

vnCare cũng giúp cơ sở y tế quản lý được lịch hẹn, c n tra cứu xem được thông 

tin lịch hẹn để bố trí thời gian khám hợp lý. vnCare có thể cấu hình được thời 

gian, cấu hình được các khung giờ mà người dân có thể đặt lịch; xây dựng phư ng 

án xác thực để tránh các lượt đặt lịch ảo trên hệ thống, từ đó thay đổi được thói 

quen người dân. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP THEO 
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp 

trong công tác chuyển đổi số nhằm thay đổi nhận thức, thói quen làm việc và 

nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức để tiếp cận và ứng dụng 

công nghệ số trong mô hình mới; tuyên truyền, phổ biến đến người dân trong địa 

phương hiểu được ý nghĩa của việc triển khai mô hình xây dựng phường chuyển 

đổi số. Phối hợp các Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số 

vào cuộc sống. Tăng cường công tác tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân về phát 

triển kinh tế số trên nền tảng thương mại điên tử, thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4; đăng ký nhận kết quả giải quyết điện tử, trả kết quả 

qua bưu chính công ích; nộp phí, lệ phí trực tuyến trên facebook, zalo, tiếp nhận 

hồ sơ và 19 trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; nộp phí, lệ phí trực 

tuyến. Nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công tại đơn vị.  

2. Phát huy nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng, đặc biệt huy động 

sự tham gia của thế hệ trẻ tuổi là lực lượng xung kích góp ph n thành công trong 

công tác chuyển đổi số.  

3. Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng cho 

các hệ thống thông tin của xã.  



 

 

4. Triển khai phòng họp không giấy tờ: đ u tư mua sắm máy tính phục vụ 

cho cán bộ, công chức triển khai các cuộc họp không giấy, giảm thiểu giấy tờ, 

lưu trữ thông tin, lịch sử họp.  

5. Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các 

thành viên được phân công thực hiện chuyển đổi số, chỉ đạo hoạt động của Tổ 

công nghệ số cộng đồng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển 

đổi số. 

 6. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, 

động lực chuyển đổi số và người dân, doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình 

chuyển đổi số 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
1. Đề nghị UBND huyện thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên sâu 

về kiến thức công nghệ thông tin, an toàn an ninh mạng cho cán bộ, công chức. 

 2. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí đ u tư cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, hạ t ng công nghệ thông tin xã phục vụ công tác chuyển đổi 

số.  

Ủy ban nhân dân xã Hoằng Trường kính đề nghị ủy ban nhân dân huyện 

Hoằng Hóa thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận xã Hoằng 

Trường đạt tiêu chí về chuyển đổi số năm 2024./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- Phòng VH-TT huyện (b/c); 

- TT Đảng ủy. TT HĐND xã (B/c). 

- BCĐ chuyển đổi số (Để biết); 

- Tổ Công nghệ số cộng đồng (Để biết); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Cảnh 
 



PHỤ LỤC 01 

CHI TIẾT TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ HOẰNG TRƯỜNG NĂM 2024 

TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 

Kết 

quả 

Đánh giá 

(Đạt/Không 

đạt) 

Tài liệu 

minh chứng 

Ghi 

chú 

1 Chính quyền số       

1.1 

Xây dựng và tổ chức 

triển khai thực hiện 

các chỉ tiêu về 

chuyển đổi số theo 

giai đoạn và hàng 

năm. 

Văn 

bản 
Có Có Đạt 

+ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 22/6/2022 của UBND xã Hoằng Trường về 

Thực hiện chuyển đổi trên địa bàn xã Hoằng Trường, Giai đoạn 2022-2025 

+ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 22/6/2022 của UBND xã Hoằng Trường về 

chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2022. 

+ Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã Hoằng Trường về 

chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2023.+ Kế hoạch số 03/KH-

UBND ngày 02/01/2024: Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Trường 

năm 2024. 

+ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND xã Hoằng Trường về 

Tuyên truyền chuyển đổi số năm 2024. 

+ Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 01/11/2023 về Chấm điểm đánh giá mức độ 

chuyển đổi số năm 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn xã Hoằng Trường. 

+ Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 05/12/2024 về chấm điểm đánh giá mức độ 

chuyển đổi số năm 2024. 

 

 

1.2 

Lãnh đạo, cán bộ, 

công chức trên địa 

bàn cấp xã chỉ đạo, 

điều hành, xử lý công 

việc hoàn toàn trên 

môi trường điện tử 

% 100% 100% Đạt 
Các Báo cáo hàng tháng của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình thực 

hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
 

1.3 

Các văn bản, hồ sơ 

công việc được tạo 

lập, xử lý, ký số trên 

môi trường điện tử 

 trừ văn bản mật theo 

% 100% 100% Đạt 
Các Báo cáo hàng tháng của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình thực 

hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
 



 

 

 

TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 

Kết 

quả 

Đánh giá 

(Đạt/Không 

đạt) 

Tài liệu 

minh chứng 

Ghi 

chú 

quy định . 

1.4 

Cán bộ, công chức xã 

có hộp thư điện tử 

công vụ của các cơ 

quan Nhà nước cấp. 

% 100% 100% Đạt 
Báo cáo Danh sách cán bộ, công chức khối chính quyền xã được cấp địa chỉ thư 

công vụ. 
 

1.5 

Hồ sơ TTHC tại 

UBND cấp xã tiếp 

nhận, cập nhật, xử lý 

trên Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử. 

% 100% 100% Đạt 

Báo cáo kết quả tiếp nhận, cập nhật, xử lý TTHC trên Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của xã Hoằng Trường trong năm 2024. 

 

 

1.6 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC 

tiếp nhận, giải quyết 

trực tuyến.  

% 70% 98,8%.  Đạt 

- Báo cáo của UBND xã Hoằng Trường về Kết quả thực hiện các tiêu chí 1.5, 1.6 

trong bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cấp xã năm 2024;  

- Báo cáo số 538/BC-HCC  ngày 16/12/2024 về việc báo cáo tình hình tiếp nhận 

hồ sơ dịch vụ công trực tuyến năm 2024. 
1395/1412 hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn  = 98,8%. 

 

1.7 

Ứng dụng nền tảng số 

hỗ trợ chính quyền 

cấp xã giao tiếp, 

tương tác và tiếp 

nhận các ý kiến, phản 

ánh, kiến nghị của 

người dân  Kênh 

zalo, Trang Thông tin 

điện tử, ...  

Kênh 

giao 

tiếp 

Có 

Có các 

kênh 

giao 

tiếp, 

tương 

tác và 

tiếp 

nhận 

các ý 

kiến, 

phản 

ánh, 

kiến 

Đạt 

- Báo cáo  ngày 31/12/2024 của UBND xã Hoằng Trường về Kết quả thực hiện 

các tiêu chí 1.7 trong bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cấp xã năm 2024. 

1. Ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động: HoangHoaS: 

https://apps.apple.com/vn/app/hoanghoas/id6446468 

2. Trang Thông tin điện tử 

https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/hoi-dap.htm?question=post  

3. Kênh Zalo thông tin họp UBND xã Hoằng Trường 

https://zalo.me/g/wkxbww374.  

4. Kênh zalo thông tin báo cáo UBND xã Hoằng Trường 

https://zalo.me/g/eezazk800. 5. Kênh Zalo Công an xã Hoằng trường 

https://zalo.me/g/oorhka993 

6. Kênh Zalo Trường học, y tế Hoằng Trường https://zalo.me/g/sfeybg671.  

7. Kênh Zalo Trưởng thôn xã Hoằng Trường https://zalo.me/g/ugcmse990. 8. 

 

https://apps.apple.com/vn/app/hoanghoas/id6446468
https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/hoi-dap.htm?question=post
https://zalo.me/g/e
https://zalo.me/g/oorhka993


 

 

 

TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 

Kết 

quả 

Đánh giá 

(Đạt/Không 

đạt) 

Tài liệu 

minh chứng 

Ghi 

chú 

nghị 

của 

người 

dân. 

Kênh Zalo trưởng ban MT thôn https://zalo.me/g/e rxadd459 

9. Kênh Zalo thôn Giang Sơn https://zalo.me/g/kmtghz356 

10. Kênh Zalo thôn Linh Trường https://zalo.me/g/àewni399.   

11. Kênh Zalo thôn Liên Minh https://zalo.me/g/jcjzwk915.  

12. Kênh Zalo thôn Hải Sơn https://zalo.me/g/bmrlbw746.  

13. Kênh Zalo thôn Thành Xuân https://zalo.me/g/gtqjth387.  

14. Kênh Zalo thôn 1 https://zalo.me/g/unbxz674. 15. Kênh Zalo thôn Đại 

Trường https://zalo.me/g/wfebca908  

16. Kênh Zalo thôn Văn Phong https://zalo.me/g/bhbpro267  

17. Kênh Zalo thôn 4 https://zalo.me/g/zjnron657 

1.8 

Khai thác, sử dụng 

các cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành, ph n 

mềm, nền tảng ứng 

dụng dùng chung từ 

Trung ương đến địa 

phương đảm bảo 

thông suốt, hiệu quả. 

Hệ 

thống 

Sử 

dụng 

hiệu 

quả 

Khai 

thác, 

sử 

dụng 

hiệu 

quả. 

Đạt 

Báo cáo ngày 31/12/2024 của UBND xã Hoằng Trường về Kết quả khai 

thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, ph n mềm, nền tảng ứng dụng 

dùng chung từ Trung ương đến địa phương. 

1. Ph n mềm đăng ký khai sinh điện tử: https://khaisinhdientu.moj.gov.vn 

2. Ph n mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung: 

https://hotichdientu.moj.gov.vn 

3. Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch: https://quanlyhotich.moj.gov.vn 

4. Ph n mềm QL CSDL người dùng: https://hotichnguoidung.moj.gov.vn 

5. Ph n mềm quản lý tài sản: https://thanhhoa.qlts.vn 

6. Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến: 

https://dvcbtxh.molisa.gov.vn 

7. Hệ thống quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở: https://api-auth-

qlttcs.mic.gov.vn 

8. Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ: https://vpcp.baocaochinhphu.gov.vn 

9. Hệ chương trình QL hồ sơ công việc: https://dangnhap.thanhhoa.gov.vn/ 

10. Ph n mềm trẻ em https://nhaplieu.treem.gov.vn 

11. Ph n mềm cơ sở dữ liệu Người có công https://csdl-nguoicocong.molisa.gov 

12. Ph n mềm tiêm chủng covid https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn 

13. Ph n mềm chăm sóc sức khỏe https://yte-thanhhoa.vnpths.vn 

 

 

https://zalo.me/g/e
https://zalo.me/g/kmtghz356
https://zalo.me/g/jcjzwk915
https://zalo.me/g/gtqjth387
https://zalo.me/g/wfebca908
https://zalo.me/g/bhbpro267
https://khaisinhdientu.moj.gov.vn/
https://hotichdientu.moj.gov.vn/
https://quanlyhotich.moj.gov.vn/
https://hotichnguoidung.moj.gov.vn/
https://thanhhoa.qlts.vn/
https://dvcbtxh.molisa.gov.vn/
https://api-auth-qlttcs.mic.gov.vn/
https://api-auth-qlttcs.mic.gov.vn/
https://vpcp.baocaochinhphu.gov.vn/
https://dangnhap.thanhhoa.gov.vn/
https://nhaplieu.treem.gov.vn/
https://csdl-nguoicocong.molisa.gov/
https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/
https://yte-thanhhoa.vnpths.vn/
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14. Ph n mềm Quản lý ATTP https://qlattp.thanhhoa.gov.vn 

 

1.9 

Trang thông tin điện 

tử hoạt động tuân 

theo quy định Nghị 

định số 42/2022/NĐ-

CP quy định về việc 

cung cấp thông tin và 

dịch vụ công trực 

tuyến của cơ quan 

nhà nước trên môi 

trường mạng 

Có 

trang 

Cung 

cấp 

đ y 

đủ 

thông 

tin 

theo 

quy 

định 

Cung 

cấp đ y 

đủ 

thông 

tin theo 

quy 

định 

Đạt 

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: http://hoangtien.hoanghoa.gov.vn 

- Quyết định thành lập Ban biên tập: số 134, ngày 10/11/2021 của UBND xã 

Hoằng Tiến về thành lập Ban Biên tập "Trang thông tin điện tử xã Hoằng Tiến. 

- Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND xã Hoằng Tiến về 

việc kiện toàn ban biên tập Trang thông tin điện tử. 

- Quy chế hoạt động: Quyết định số 01/QĐ-BBTTTTĐT ngày 11/11/2021 của 

Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử về Ban hành Quy chế hoạt động 

của Ban Biên tập trang thông tin điện tử xã Hoằng Tiến. 

- Thống kê tổng hợp tin, bài, hình ảnh, video đã đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử:  

- Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 11/12/2023 của UBND xã Hoằng Tiến về Kết 

quả thực hiện tiêu chí 1.9. 

- Danh sách tin bài trên chuyên mục chuyển đổi số của trang TTĐT 

 

 

1.10 

Tuyên truyền, đào 

tạo, tập huấn nâng 

cao nhận thức và kỹ 

năng số cho đội ngũ 

cán bộ công chức, 

người lao động của 

cơ quan. 

% 100% 100% Đạt 

- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 15/01/2023 của UBND xã Hoằng Tiến, kế 

hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Tiến năm 2023. 

- Kế hoạch số: 25/KH-UBND ngày 06/03/2023 của UBND xã Hoằng Tiến, kế 

hoạch tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn 

xã Hoằng Tiến năm 2023. 

- Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 10/11/2023 của UBND xã Hoằng Tiến, báo 

cáo Kết quả Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số năm 2023. 

- Giấy mời ngày 04/4/2024 của UBND xã Hoằng Tiến và Danh sách tập huấn 

ngày 05/4/2023, ngày 10/8/2023; 

 

https://qlattp.thanhhoa.gov.vn/
http://hoangtien.hoanghoa.gov.vn/
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- Hình ảnh tập huấn; bài đăng trên trang thông tin điện tử xã. 

2 Kinh tế số       

2.1 

Tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức cho 

doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, sản xuất 

và người dân về 

chuyển đổi số, phát 

triển kinh tế, mua 

bán, phân phối hàng 

hóa dựa trên môi 

trường mạng. 

% 100% 100% Đạt 

- KH số 40/KH-UBND ngày 15/3/2024 Tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số, 

triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành Chuyển đổi số xã Hoằng 

Trường năm 2024. 

- KH số 77/KH-UBND ngày 12/8/2024 về Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về sử 

dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh 

doanh và người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường. 

- Thông báo Số 56/TB-UBND ngày 19/8/2024 của UBND xã Hoằng Trường về 

việc Mời tham gia lớp Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ 

năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh và người dân 

trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường. 

- KH số 46/KH-UBND ngày 05/4/2024  kế hoạch thúc đẩy thúc đẩy phát triển 

thương mại điện tử dựa trên Nền tảng sàn giao dịch thương mại điện tử xã 

Hoằng Trường năm 2024.  

- KH số 11/KH-UBND ngày 11/01/2024 về Tuyên truyền chuyển đổi số năm 

2024 

- DS tin bài trên Trang thông tin điện tử xã.. 

- Hình ảnh Hội nghị tập huấn 

 

 



 

 

 

TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 

Kết 

quả 

Đánh giá 
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đạt) 

Tài liệu 

minh chứng 

Ghi 

chú 

2.2 

Các sản phẩm, dịch 

vụ có lợi thế của xã, 

sản phẩm OCOP 

được quảng bá, giới 

thiệu trên mạng 

internet (trang thông 

tin điện tử, mạng xã 

hội,…  

% 100% 100% Đạt 

- KH số 46/KH-UBND ngày 05/4/2024  kế hoạch thúc đẩy thúc đẩy phát triển 

thương mại điện tử dựa trên Nền tảng sàn giao dịch thương mại điện tử xã 

Hoằng Trường năm 2024.  

 - KH số 77/KH-UBND ngày 12/8/2024 về Bồi dưỡng, tập huấn kiến 

thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản 

xuất, kinh doanh và người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng 

Trường. 

 - CV 15/UBND-TCKT ngày 09/4/2024 hướng dẫn, hỗ trợ Doanh 

nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Hoằng Trường đăng thông tin 

sản phẩm quảng bá trên các sàn thương mại điện tử. 

 - Thông báo Số 56/TB-UBND ngày 19/8/2024 của UBND xã Hoằng 

Trường về việc Mời tham gia lớp Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về sử dụng 

máy tính và kỹ năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh 

và người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường. 

 - BC ngày 19/12/2024 của UBND xã Hoằng Trường về chỉ tiêu kinh tế 

số thuộc bộ tiêu chí chuyển đổi số. 

+ Sản phẩm Moi sấy Long Dương: 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13990. 

+ Sản phẩm Sứa biển Thảo Linh: 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13989 

 

 

 

2.3 

Hướng dẫn, hỗ trợ 

doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh, 

sản xuất có sản phẩm 

OCOP, sản phẩm có 

lợi thế được đưa lên 

sàn thương mại điện 

% 100% 100% Đạt 

- KH số 46/KH-UBND ngày 05/4/2024  kế hoạch thúc đẩy thúc đẩy phát triển 

thương mại điện tử dựa trên Nền tảng sàn giao dịch thương mại điện tử xã 

Hoằng Trường năm 2024.  

- KH số 77/KH-UBND ngày 12/8/2024 về Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về sử 

dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh 

doanh và người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường. 

- CV 15/UBND-TCKT ngày 09/4/2024 hướng dẫn, hỗ trợ Doanh nghiệp, hộ sản 

 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13990
https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13989
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tử postmart.vn, 

voso.vn và các sàn 

thương mại điện tử 

khác. 

xuất kinh doanh trên địa bàn xã Hoằng Trường đăng thông tin sản phẩm quảng 

bá trên các sàn thương mại điện tử. 

- Thông báo Số 56/TB-UBND ngày 19/8/2024 của UBND xã Hoằng Trường về 

việc Mời tham gia lớp Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ 

năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh và người dân 

trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường. 

- BC ngày 19/12/2024 của UBND xã Hoằng Trường về chỉ tiêu kinh tế số thuộc 

bộ tiêu chí chuyển đổi số. 

+ Sản phẩm Moi sấy Long Dương: 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13990. 

+ Sản phẩm Sứa biển Thảo Linh: 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13989 

 

 

2.4 

Tỷ lệ doanh nghiệp, 

tổ chức sử dụng 

phương tiện thanh 

toán không dùng tiền 

mặt qua các kênh 

thanh toán điện tử  

% 70% 100% Đạt 

Báo cáo danh sách Tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức sử dụng phương tiện thanh 

toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử.  

- Tổng số doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn: 13  

- Số doanh nghiệp, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 

qua các kênh thanh toán điện tử: 13 

- Số doanh nghiệp, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 

qua các kênh thanh toán điện tử trên địa bàn xã Hoằng Trường là 13/13 doanh 

nghiệp. 

- Đạt tỷ lệ 100%  

 

 

2.5 

Tỷ lệ doanh nghiệp 

sử dụng hợp đồng 

điện tử   

% 70% 100% Đạt 

 - Báo cáo danh sách Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn xã sử dụng hợp 

đồng điện tử 

- Tổng số DN vừa và nhỏ: 13 

- Số DN vừa và nhỏ sử dụng hợp đồng điện tử: 13 

- Tỷ lệ DN vừa và nhỏ sử dụng hợp đồng điện tử là: 13/13 =  100 %. 

 

https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13990
https://buudien.vn/home/Goods/index.html?goods_id=13989


 

 

 

TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 

Kết 

quả 

Đánh giá 

(Đạt/Không 

đạt) 

Tài liệu 

minh chứng 

Ghi 

chú 

2.6 

Tỷ lệ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa sử dụng 

nền tảng số  

% 60% 100% Đạt 

- Báo cáo danh sách Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn xã sử dụng nền tảng số 

- Tổng số DN vừa và nhỏ: 13 

- Số DN vừa và nhỏ sử dụng nền tảng số: 13 

- Tỷ lệ DN vừa và nhỏ sử dụng nền tảng số là: 13/13 =  100 %. 

 

 

3 Xã hội số       

3.1 

Tỷ lệ người dân trong 

độ tuổi lao động được 

thông tin, tuyên 

truyền, đào tạo kỹ 

năng số cơ bản   

% 70% 

 

70.7%. 

 

      

 

Đạt 

- KH số 11/KH-UBND ngày 11/01/2024 về Tuyên truyền chuyển đổi số năm 

2024. 

- KH số 40/KH-UBND ngày 15/3/2024 Tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số, 

triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành Chuyển đổi số xã Hoằng 

Trường năm 2024. 

- KH số 77/KH-UBND ngày 12/8/2024 về Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về sử 

dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh 

doanh và người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường 

- BC số 115/BC-UBND ngày 28/8/2024 Kết quả công tác tuyên truyền, đào tạo 

tập huấn về chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2024.  Tỷ lệ 

người dân trong độ tuổi lao động tham gia: Có 3.564/5.038 người, đạt tỷ lệ 

70.7%. 

- Danh sách tin bài trên Trang thông tin điện tử 

- Bài tuyên truyền trên đài truyền thanh; 

- Nhật ký tuyên truyền đài TT; 

- Hình ảnh tập huấn. 

 

Đường link btrang TTĐT: 

https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-

kien/chuyen-doi-so 

 

 

https:/

/hoan

gtruon

g.hoa

nghoa

.thanh

hoa.g

ov.vn/

web/tr

ang-

chu/ti

n-tuc-

su-

kien/c

huyen

-doi-

so 

https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/chuyen-doi-so
https://hoangtruong.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-tuc-su-kien/chuyen-doi-so
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3.2 

Tỷ lệ dân số từ 15 

tuổi trở lên có tài 

khoản giao dịch 

thanh toán tại ngân 

hàng hoặc tổ chức 

được phép khác 

% 80% 80,2% Đạt 

- Tổng số nhân khẩu từ 15 tuổi trở lên đang có tài khoản giao dịch thanh 

toán tại chi nhánh  ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác : 5.185 người  

- Tổng số nhân khẩu từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn xã: 6.463  người.  

- Tỷ lệ: 5.185/ 6.463 = 80,2%. 

- Danh sách công dân 15 tuổi có tài khoản ngân hàng  5.185/6.463 = 80,2  

 

- Báo cáo Kết quả Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh 

toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác 

 

 

3.3 

Tỷ lệ thuê bao điện 

thoại di động thông 

minh có sử dụng 

ph n mềm an toàn 

thông tin mạng cơ 

bản 

% 

 
65% 65,65% Đạt 

- Số người dên trưởng  

thành có điện thoại thông 

 minh là:  4.962 người 

- Số điện thoại thông minh có cài đặt Ph n mềm  

ATTT là: 3.245. 

- Tỷ lệ thuê bao điện thoại thông minh được cài đặt 

 ph n mềm ATTT là: 3.245/4.962=65,65%. 

- Báo cáo danh sách dân số trưởng thành trên địa bàn xã Hoằng Trường có sử 

dụng ph n mềm an toàn thông tin mạng cơ bản  

 

 

 

 

 

 

3.4 

Tỷ lệ dân số trưởng 

thành có điện thoại 

thông minh 

% 70% 76,77% Đạt 

- Tổng dân số trưởng thành trên địa bàn xã là : 6.463 người. 

- Số người dân có điện thoại thông minh là: 4.962 người. 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh là: 4.962/6.463 = 

76,77%. 

- Báo cáo danh sách dân số trưởng thành trên địa bàn xã Hoằng Trường có điện 

thoại thông minh 

 

 

3.5 

Tỷ lệ người dân có hồ 

sơ sức khỏe điện tử, 

được cập nhật, bổ 

% 100% 100% Đạt 
- Tổng số người dân trên địa bàn xã là: 11.511 người.   

- Tỷ lệ người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử 
 



 

 

 

TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 

Kết 

quả 

Đánh giá 

(Đạt/Không 

đạt) 

Tài liệu 

minh chứng 

Ghi 

chú 

sung thông tin thường 

xuyên.  

 là: 11.511/11.511 người = 100% 

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 14/9/2022 của UBND xã Hoằng Tiến về kế 

hoạch lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn xã Hoằng Trường đến năm 2025. 

- BC của UBND xã Hoằng Trường Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu 

Chuyển đổi số Thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2024 

- Danh sách tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. 

- Danh sách người dân có hồ sơ sức khỏe điện  tử:11.511 = 100% 

 

3.6 

Tỷ lệ dân số trưởng 

thành dùng dịch vụ tư 

vấn sức khỏe trực 

tuyến, khám chữa 

bệnh từ xa. 

% 20% 21,58% Đạt 

- Số người dân trưởng thành: 6.463 người. 

- Số người trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa 

bệnh từ xa: 1.395 người. 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám 

chữa bệnh từ xa: 1.395/6.463 = 21,58%. 

- BC của UBND xã Hoằng Trường Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu 

Chuyển đổi số Thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2024. 

- Danh sách người dân khám beenhjn từ xa 

 

 

 

3.7 

Các trường tiểu học 

đến trung học cơ sở 

hoàn thiện được mô 

hình quản trị số, hoạt 

động số, chuẩn hóa 

dữ liệu số, kho học 

liệu số mở.  

% 100% 100% Đạt 

Công văn số 925/ GDĐT-THCS ngày 12/12/2024 của Phòng GD-ĐT 

huyện Hoằng Hóa về việc báo cáo kết quả thu thập cung cấp số liệu, thông tin 

phục vụ công tác thẩm định, thẩm tra, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.  

 

 

3.8 

Tỷ lệ cơ sở giáo dục 

và đào tạo chấp nhận 

thanh toán học phí 

% 100% 100% Đạt 

Báo cáo ngày 05/12/2024 của Phòng giáo dục đào tạo huyện Hoằng Hóa 

về Kết quả Các trường tiểu học đến trung học cơ sở hoàn thiện được mô hình 

quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở và Tỷ lệ cơ 

 



 

 

 

TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 

Kết 

quả 

Đánh giá 

(Đạt/Không 

đạt) 

Tài liệu 

minh chứng 

Ghi 

chú 

bằng phương thức 

thanh toán không 

dùng tiền mặt 

sở giáo dục và đào tạo chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh 

toán không dùng tiền mặt 

 

3.9 

Số lượng người dân 

có tài khoản định 

danh điện tử 

% 70% 81,1% Đạt 

- Tổng số người dân trên địa bàn xã là: 11.511 người trong đó 

- Số người dân đủ điều kiện được cấp CCCD gắn chíp: 7.227 

Số người dân đủ điều kiện được cấp CCCD gắn chíp được xác lập 

ĐDĐT là 5.863/7.227 đạt 81,1 %. 

- Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về thành lập tổ công tác 

triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện 

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, t m nhìn đến 2030. 

- Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND xã Hoằng 

Trường Triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, 

t m nhìn 2030”. 

- Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND xã Hoằng 

Trường Cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, sử 

dụng ứng dụng VNeID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. 

- Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND xã Hoằng 

Trường về việc Tuyên truyền các nội dung Đề án 06 của Chính phủ. 

- Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND xã 

Hoằng Trường Về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng 

dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022 - 2025, t m nhìn đến 2030. 

- Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 16/11/2023 của UBND xã Hoằng 

Trường về Kết quả triên khai thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 

31/5/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa. 

- Công văn của UBND xã Hoằng Trường Về việc báo cáo số lượng 

người dân có tài khoản định danh điện tử VNEID. 

 

 



 

 

 

TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 

Kết 

quả 

Đánh giá 

(Đạt/Không 

đạt) 

Tài liệu 

minh chứng 

Ghi 

chú 

3.10 

Tỷ lệ dân số ở độ tuổi 

trưởng thành có chữ 

ký số hoặc chữ ký 

điện tử cá nhân. 

% 40% 50,01% Đạt 

- Tổng dân số trưởng thành trên địa bàn xã Hoằng Trường là: 6.463 người. 

- Tổng số dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử 

cá nhân là: 3.297 người. 

- Tỷ lệ dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân 

là:  3.297/ 6.463 = 51,01 %. 

- Công văn xác nhận của VNPT, Viettel 

- Báo cáo Danh sách tỷ lệ dân số cài chữ ký số điện tử. 

- Danh sách dân số cài chữ ký số điện tử: 

 

3.11 

Tỷ lệ dân số trưởng 

thành có sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến. 

% 30% 40,0% Đạt 

- Tổng dân số trưởng thành trên địa bàn xã Hoằng Trường là: 6.463 người. 

- Tổng số dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến là: 

2.590 người. 

- Tỷ Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến là: 

2.590/6.463 = 40,0% 

Báo cáo Danh sách tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

- Danh sách dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

 

3.12 

Tỷ lệ hộ gia đình 

thanh toán tiền điện 

bằng phương thức 

thanh toán không 

dùng tiền mặt. 

% 70% 71,65% Đạt 

- Tổng số hộ trên địa bàn xã: 2572 

- Tổng số hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt: 1843 

- Tỷ lệ hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt: 1.843/2.572 = 71,65%. 

- Báo cáo Danh sách tỷ lệ hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức 

thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Danh sách hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

 

4 Hạ tầng số       

4.1 

Hạ t ng mạng băng 

rộng cáp quang, 

mạng thông tin di 

% 100% 100% Đạt 

- Công văn số 4748/UBND-VHTT của UBND huyện Hoằng Hóa về việc 

báo cáo kết quả đo tốc độ truy nhập Internet băng rộng di động sử dụng ứng 

dụng i-Speed để đo tốc độ truy nhập trên địa bàn.  

 



 

 

 

TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 
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tiêu 
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Tài liệu 

minh chứng 

Ghi 

chú 

động 4G/5G sẵn sàng 

cung cấp dịch vụ  đến 

các hộ gia đình. 

- Danh sách hộp cáp của VNPT Hoằng Hóa và Viettel Hoằng Hóa. 

 

4.2 

Hạ t ng và trang thiết 

bị CNTT tại UBND 

xã đáp ứng phương 

án đảm bảo an toàn 

thông tin theo cấp độ 

đã được phê duyệt. 

Hệ 

thống 

Đáp 

ứng 

Đáp 

ứng 
Đạt 

- Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 Ban hành Quy chế đảm bảo an 

toàn, an ninh thông tin mạng 

- Công văn Số 31/CV-UBND, ngày 06/12/2022  V/v đề nghị thẩm định và phê 

duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin 

- Phụ lục thuyết minh cấp độ 1 kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 

06/12/2022. 

- Quyết định số 660/QĐ-STTTT ngày 19/12/2022 về  phê duyệt cấp độ an toàn 

hệ thống thông tin mạng nội bộ tại UBND xã Hoằng Trường.- Kế hoạch số 

31/KH-UBND ngày 21/03/2023 của UBND xã Hoằng Trường về việc ứng phó 

sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Hoằng Trường.- Báo cáo 

số 124/BC-UBND ngày 01/11/2023 của UBND xã Hoằng Trường về Kết quả triển 

khai phương án bảo đảm an toàn thông tin năm 2023 theo cấp độ được phê 

duyệt của UBND xã Hoằng Trường. 

 

 

4.3 

100% CBCC có máy 

tính phục vụ công 

việc 

% 100% 100% Đạt 
- Báo cáo ngày 31/12/2024 của UBND xã Hoằng Trường về kết quả  thực hiện 

tiêu chí cán bộ, công chức xã có máy tính và được cấp hộp thư điện tử công vụ.  

 

 

4.4 

Có hệ thống hội nghị 

truyền hình trực 

tuyến được kết nối 

thông suốt từ cấp xã 

đến cấp huyện, tỉnh 

và Trung ương 

 Khuyến khích đến 

cấp thôn . 

Hệ 

thống 
Có 

Hhống 

hội 

nghị 

truyền 

hình 

trực 

tuyến 

được 

kết nối 

Đạt 
- Công văn số 23/BC-UBND ngày 29/5/2024 của UBND xã Hoằng Trường về 

Báo cáo các trang thiết bị đáp ứng yêu c u ký thuật phục vụ các phiên họp trên 

hệ thống hôi nghị truyền hình trực tuyến  

 



 

 

 

TT Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 

Kết 

quả 

Đánh giá 
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đạt) 

Tài liệu 

minh chứng 

Ghi 

chú 

thông 

suốt từ 

cấp xã 

đến cấp 

huyện, 

tỉnh và 

Trung 

ương. 

4.5 

Có điểm phát wifi 

công cộng tại các địa 

điểm quan trọng 

trong xã tuỳ thuộc 

điều kiện  như tại 

UBND xã, nhà văn 

hoá, các điểm du 

lịch,… . 

Điểm 

phát 
Có Có Đạt 

Báo cáo của UBND xã Hoằng Trường điểm phát wifi công cộng tại các 

địa điểm quan trọng trong xã tuỳ thuộc điều kiện  như tại UBND xã, nhà văn 

hoá, các điểm du lịch,…  

 

 

4.6 

Có hệ thống Camara 

an ninh được kết nối 

đến UBND xã hoặc 

công an xã để quản lý 

và giám sát 

Hệ 

thống 
Có Có Đạt 

- Kế hoạch UBND xã Hoằng Trường về xây dựng mô hình “Camera an ninh” 

- Quyết định của UBND xã Hoằng Trường về việc thành lập BCĐ mô hình 

camera an ninh xã Hoằng Trường;  

- Quyết định của UBND xã Hoằng Trường về việc ban hành Quy chế phối hợp, 

vận hành hoạt động của mô hình “Camera an ninh” xã Hoằng Trường. 

- Danh sách các điểm Camera trên địa bàn xã. 

- Hình ảnh màn hình giám sát hệ thống Camera của CAX. 
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